
 

Incoterm 2020 là gì? 

Incoterms là bộ quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên 
toàn thế giới được ban hành vào năm 1936 bởi Phòng thương mại Quốc tế (ICC). 
Những quy định và quy tắc của Incoterm có liên quan tới giá cả và trách nhiệm của 
các bên (bên bán và bên mua) trong hoạt động thương mại quốc tế. 

Incoterm 2020 được ICC xuất bản tháng 09/2019 với 11 điều kiện và chính thức có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. 

Vậy Incoterm 2020 có vai trò gì? Dưới đây là 5 vai trò quan trọng của Incoterm: 

 Incoterm là một bộ quy tắc hệ thống hóa các tập quán thương mại. 

 Incoterm là ngôn ngữ quốc tế trong giao nhận và vận chuyển hàng hóa quốc 
tế. Bởi khi lựa chọn 1 điều khoản trong Incoterm, người bán và người mua 
sẽ biết được quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Điều này liên quan tới thủ tục 
hải quan xuất nhập khẩu, mua bảo hiểm hàng hóa, thuê phương tiện vận 
chuyển,… 



 Incoterm là phương tiện quan trọng giúp cho bên mua và bên bán thuận lợi 
hơn khi đàm phán, kí kết hợp đồng ngoại thương và tổ chức các công việc có 
liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế. Và từ đó thúc đẩy thương mại 
trên toàn cầu phát triển. 

 Incoterm là cơ sở quan trọng để xác định giá cả mua bán hàng hóa ngoại 
thương; 

 Là căn cứ pháp lý quan trọng thực hiện khiếu nại và giải quyết tranh chấp 
(nếu có) giữa bên bán và bên mua trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoại 
thương. 

Incoterm 2020 có bao nhiêu điều khoản? 

Incoterm 2020 có bao nhiêu điều kiện? Incoterm phiên bản 2020 gồm 11 điều kiện 
được chia thành 2 nhóm chính bao gồm: 

Nhóm 1: Các điều kiện sử dụng cho một hoặc nhiều phương thức vận tải 

 EXW 

 FCA 

 CPT 

 CIP 

 DAP 

 DPU 

 DDP 

Nhóm 2: Các điều kiện áp dụng cho vận tải biển và vận tải thủy nội địa 

 FAS 

 FOB 

 CFR 

 CIF 

EXW (Ex Works) – Giao hàng tại xưởng 

EXW là điều kiện Incoterm mà người bán có nghĩa vụ ít nhất. Giao hàng tại xưởng 
là hàng hóa được giao cho người mua khi người bán đặt hàng hóa dưới quyền định 
đoạt của người mua tại một địa điểm được chỉ định. Địa điểm chỉ định này do bên 
mua và bên bán tự thỏa thuận. 



 

Điều kiện giao hàng EXW 
Nghĩa vụ của người bán 

 Xếp hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm giao hàng do 
2 bên tự thỏa thuận; 

 Chuyển giao rủi ro: Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng về 
hàng hóa khi hàng hóa được giao tới địa điểm giao hàng quy định. 

Nghĩa vụ của người mua 

 Người mua chịu mọi chi phí, rủi ro từ khi hàng hóa được giao tới địa điểm 
giao hàng chỉ định (Nhà máy, kho, nhà xưởng,…) 

 Người mua tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp phương tiện vận chuyển 
để vận chuyển hàng hóa từ khi nhận hàng. Mức phí vận chuyển cho người 
mua chịu. 

FCA (Free Carrier) – Giao cho người chuyên chở 

Giao hàng cho người chuyên chở là hàng hóa được giao cho người mua bằng 1 trong 
2 cách sau: 

 Thứ nhất, nơi giao hàng là cơ sở của người bán. Hàng hóa được giao khi 
chúng được xếp lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định. 

 Thứ 2, nếu nơi giao hàng không phải là cơ sở của người bán thì hàng hóa 
được giao khi chúng được đặt dưới quyền định đoạt của người chuyên chở 
hoặc một người khác được chỉ định bởi người mua. 



 

Điều kiện giao hàng FCA 
Chi phí, rủi ro chuyển giao giữa người bán và người mua là tại địa điểm giao hàng 
chỉ định. 

Nghĩa vụ người bán: Giao hàng cho người chuyên chở do người mua chỉ định tại cơ 
sở của người bán hoặc một địa điểm khác theo chỉ định. Bên cạnh đó, người bán có 
nghĩa vụ hoàn thành thủ tục thông quan xuất khẩu. 

Nghĩa vụ người mua: Chịu toàn bộ chi phí bắt đầu từ khi hàng được giao từ địa điểm 
đích cho tới khi hàng tới kho. 

 

CPT (Carriage Paid To) – Cước phí trả tới 

Điều khoản CPT – Cước phí trả tới có nghĩa là người bán giao hàng cho người chuyên 
chở hoặc một người khác do người bán chỉ định tại một địa điểm thỏa thuận. 



 
 
Điều kiện giao hàng CPT 
Nghĩa vụ người bán 

 Hoàn thành nghĩa vụ giao hàng từ khi giao hàng cho người chuyên chở chứ 
không phải giao hàng đến điểm đích. 

 Nếu có nhiều người chuyên chở, thời điểm chuyển giao rủi ro là khi hàng hóa 
được giao cho người chuyên chở đầu tiên. 

Nghĩa vụ người mua: Chịu mọi rủi ro liên quan tới việc mất mát hay hư hỏng hàng 
hóa kể từ thời điểm hàng được giao cho người chuyên chở. 

CIP (Carriage and Insurance Paid To) – Cước phí và bảo hiểm trả tới 

Điều khoản CIP – Cước phí và bảo hiểm trả tới có nghĩa là hàng hóa và rủi ro được 
chuyển giao từ người bán cho người mua khi người bán giao hàng cho người chuyên 
chở hoặc một người khác được chỉ định bởi người bán, tại một nơi thỏa thuận. 

 



 
Điều khoản giao hàng CIP 
Nghĩa vụ người bán 

 Hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi giao hàng cho người chuyên chở chứ 
không phải giao hàng đến điểm đích. 

 Người bán có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm hàng hóa cho những rủi ro 
của người mua liên quan tới mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa trong quá trình 
vận chuyển tới địa điểm giao hàng. 

Nghĩa vụ người mua: Chịu mọi rủi ro liên quan tới việc mất mát hay hư hỏng hàng 
hóa kể từ thời điểm hàng được giao cho người chuyên chở. 

DAP (Delivered at Place) – Giao tại nơi đến 

Điều kiện giao hàng DAP – Giao hàng tại nơi đến có nghĩa là người bán giao hàng 
khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua ở trên phương tiện vận tải. 

 
Điều khoản giao hàng DAP 
Nghĩa vụ người bán: 

 Hoàn thành giao hàng khi đặt hàng hóa dưới sự định đoạt của người mua trên 
phương tiện vận chuyển nhưng chưa dỡ tại địa điểm đến quy định. 

 Chịu chi phí ký hợp đồng vận tải để vận chuyển hàng hóa tới nơi đến quy 
định hoặc địa điểm chỉ định. 

Nghĩa vụ người mua: Chịu mọi chi phí, rủi ro liên quan tới hàng hóa kể từ thời điểm 
hàng được đặt trên phương tiện vận chuyển. 

 



DPU (Delivery at Place Unloaded) – Giao tại địa điểm đã dỡ xuống 

Điều kiện incoterm 2020 DPU – Giao hàng tại địa điểm đã dỡ xuống có nghĩa là 
người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua, đã dỡ 
xuống phương tiện vận tải tại nơi đến quy định. DPU là điều kiện giao hàng duy nhất 
mà yêu cầu người bán dỡ hàng xuống tại nơi đến. 

 
Điều khoản giao hàng DPU 
Nghĩa vụ người bán 

 Chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa tới nơi quy định và dỡ hàng xuống 
khỏi phương tiện vận tải. 

 Chịu mọi chi phí để đưa hàng hóa đến điểm giao hàng và dỡ hàng xuống. 

Nghĩa vụ người mua: Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất 
mát hay hỏng hóc hàng hóa từ thời điểm hàng được đặt dưới sự định đoạt của người 
mua và được dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải tại địa điểm đến chỉ định. 

 

DDP (Delivered Duty Paid) – Giao hàng đã nộp thuế 

Điều khoản giao hàng DDP – Giao hàng đã nộp thuế có nghĩa là người bán giao hàng 
khi đã thông quan nhập khẩu cho hàng hóa, đặt hàng hóa trên phương tiện vận tải 
dưới sự định đoạt của người mua và sẵn sàng để dỡ tại nơi đến quy định. 



 
Điều khoản giao hàng DDP 
Nghĩa vụ người bán 

 Giao hàng bằng cách đặt hàng đã làm thủ tục thông quan nhập khẩu dưới sự 
định đoạt của người mua ở trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại 
địa điểm đến chỉ định. 

 Chịu mọi chi phí, rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi quy định, gồm cả 
thông quan nhập khẩu. 

 Thông quan, nộp thuế nhập khẩu hay thuế VAT và bất kỳ loại thuế nào khác 
phải nộp khi làm thủ tục nhập khẩu. 

Nghĩa vụ người mua: Chịu mọi rủi ro liên quan tới việc mất mát hay hỏng hóc hàng 
hóa từ thời điểm hàng hóa hàng hóa đã thông quan được đặt trên phương tiện vận tải 
dưới sự định đoạt của người mua. 

 

FAS (Free Alongside Ship) – Giao dọc mạn tàu 

Giao dọc mạn tàu nghĩa là hàng hóa được giao tới người mua khi chúng được đặt tại 
dọc mạn con tàu do người mua chỉ định. Dọc mạn tàu là nơi mà mọi rủi ro, chi phí 
được chuyển giao từ người bán cho người mua. 



 
Điều khoản giao hàng FAS 

 Nghĩa vụ người bán: Hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sau khi đặt hàng dọc 
mạn con tàu do người mua chỉ định tại cảng bốc hàng. 

 Nghĩa vụ của người mua: Chịu mọi rủi ro liên quan tới việc mất hay hư hỏng 
hàng hóa từ thời điểm hàng được giao dọc mạn tàu. Bên cạnh đó, người mua 
phải tự ký kết hợp đồng vận tải hoặc sắp xếp phương tiện vận chuyển với chi 
phí do mình chịu. 

FOB (Free On Board) – Giao lên tàu 

Giao hàng lên tàu là người bán giao hàng lên con tàu do người mua chỉ định tại cảng 
xếp hàng chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển giao khi 
hàng hóa được xếp lên tàu. Kể từ thời điểm này trở đi, người mua sẽ phải chịu mọi 
chi phí. 

 
 
 



Điều khoản giao hàng FOB 

 Nghĩa vụ của người bán: Đóng gói hàng hóa, làm thủ tục thông quan xuất 
khẩu, vận chuyển để đưa hàng lên tàu,…Và chịu mọi chi phí để đưa hàng lên 
tàu bao gồm: Nâng, hạ, bốc, xếp,… 

 Nghĩa vụ của người mua: Nhận hàng khi hàng đã được giao lên tàu. Và kể từ 
thời điểm hàng hóa được giao lên tàu, người mua phải chịu mọi rủi ro liên 
quan tới mất mát hay hư hỏng hàng hóa. 

CFR (Cost and Freight) – Tiền hàng và cước phí 

Điều khoản CFR – Tiền hàng và cước phí có nghĩa là người bán phải giao hàng lên 
tàu do người mua chỉ định. Rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa được chuyển 
giao giữa người bán và người mua khi hàng được giao lên tàu. 

 
Điều khoản giao hàng CFR 
Nghĩa vụ của người bán 

 Đóng gói, làm thủ tục thông quan xuất khẩu hàng hóa, chở hàng hóa tới cảng 
và giao hàng trên tàu tại cảng bốc hàng. 

 Chịu trách nhiệm book tàu để đưa hàng hóa từ cảng đi đến cảng đích và chịu 
chi phí vận tải biển. 

Nghĩa vụ của người mua 

 Chịu những khoản phí từ khi tàu cập cảng cho tới khi đến kho của người mua 
bao gồm: Chi phí xếp dỡ, phụ phí, chi phí lưu kho tại cảng nhập,… 

 Người mua chịu rủi ro từ khi hàng hóa được người bán giao lên tàu. 



 

CIF (Cost, Insurance and Freight) – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí 

Điều khoản CIF – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí có nghĩa là người bán phải giao 
hàng lên tàu được người mua chỉ định. Và các rủi ro liên quan tới mất mát hay hư 
hỏng hàng hóa được chuyển giao khi hàng được giao lên tàu. 

 
Điều khoản giao hàng CIF 
Nghĩa vụ người bán 

 Ký hợp đồng và trả các chi phí, cước phí cần thiết để đưa hàng hóa đến cảng 
đến theo quy định. 

 Mua bảo hiểm cho hàng hóa. 

 Thông quan xuất/nhập khẩu hàng hóa. 

Nghĩa vụ người mua 

 Chịu toàn bộ rủi ro từ khi hàng hóa được đặt lên tàu cho tới khi hàng hóa về 
tới kho của người mua. 

 Trả mọi chi phí phát sinh liên quan tới hàng hóa kể từ khi hàng hóa được giao 
lên tàu. 


